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KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 -

2035; giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn phường Thạch Khôi 

 

Căn cứ Công văn số 13993/VP-VX ngày 31/12/2025 của Văn phòng UBND 

thành phố về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 

2025–2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 

11/3/2026 của UBND thành phố; Quyết định số 42/2025/QĐ-TTg ngày 12/11/2025 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn 

diện các cấp giai đoạn 2025–2030; Quyết định số 3399/QĐ-BVHTTDL ngày 

23/9/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn bản có liên quan, UBND 

phường Thạch Khôi ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về 

phát triển văn hóa giai đoạn 2025 -2035; giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030 trên 

địa bàn phường Thạch Khôi như sau: 

I. CĂN CỨ, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG 

1. Phạm vi: triển khai trên toàn địa bàn phường Thạch Khôi, gắn với phát triển 

kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. 

2. Thời gian: giai đoạn 2025-2035; giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030. Năm 

2025 tập trung quán triệt, rà soát, chuẩn bị điều kiện; giai đoạn 2026-2030 tập trung 

thực hiện các nhiệm vụ, dự án và đầu tư theo khả năng cân đối nguồn lực. 

3. Đối tượng: cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, trường học, tổ chức chính trị - xã hội, 

câu lạc bộ, cộng đồng dân cư và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hóa trên 

địa bàn. 

II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG 

Phường Thạch Khôi được thành lập theo Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 

ngày 26/6/2025, diện tích 19,94 km², dân số trên 34.000 người; có 10.738 hộ gia đình. 

Cơ cấu hộ gồm: 1.160 hộ có cha, mẹ sống chung; 1.308 hộ 1 thế hệ; 5.705 hộ 2 thế hệ; 

2.238 hộ 3 thế hệ trở lên và 327 hộ khác.  

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển tương đối rộng; hiện có 

18 câu lạc bộ văn hóa, 03 câu lạc bộ thơ, 12 câu lạc bộ văn nghệ/dân vũ, 04 câu lạc bộ 

dưỡng sinh, 16 câu lạc bộ bóng đá, 02 câu lạc bộ bóng bàn, 01 câu lạc bộ cờ người và 

10 câu lạc bộ cầu lông. Tỷ lệ người dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao 

khoảng 55%; tỷ lệ gia đình có hoạt động thể thao hoặc tham gia điểm tập luyện cộng 

đồng khoảng 45%. 

Qua rà soát, phường cơ bản hình thành nền tảng để thực hiện Bộ tiêu chí; tuy 

nhiên một số tiêu chí cần tiếp tục lượng hóa bằng số liệu và hồ sơ minh chứng; cơ sở 



vật chất, thiết chế văn hóa - thể thao còn cần đầu tư; chất lượng hoạt động câu lạc bộ 

chưa đồng đều và chuyển đổi số cần đẩy mạnh. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Đến năm 2030 phấn đấu hoàn thành đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu phát triển văn 

hóa toàn diện cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia; xây dựng môi trường văn hóa lành 

mạnh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc; nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe và mức 

hưởng thụ văn hóa của Nhân dân; bảo tồn, phát huy giá trị di sản; nâng cao hiệu quả 

thiết chế văn hóa, thể thao; đẩy mạnh chuyển đổi số và huy động nguồn lực xã hội. 

2. Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 

STT Chỉ tiêu Mục tiêu đến 2030 

1 
Hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu phát triển văn hóa 

toàn diện cấp xã 
100% tiêu chí theo yêu cầu 

2 
Hộ gia đình được tuyên truyền, vận động thực hiện 

xây dựng đời sống văn hóa 
10.738 hộ; duy trì thường xuyên 

3 Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao 
Duy trì, củng cố toàn bộ CLB hiện có; 

phát triển thêm theo nhu cầu 

4 Người dân thường xuyên tập luyện TDTT 
Nâng từ khoảng 55% hiện nay, phấn 

đấu đạt mức cao hơn và bền vững 

5 Gia đình có hoạt động thể thao/điểm tập cộng đồng 
Nâng từ khoảng 45%, mở rộng điểm 

tập luyện 

6 
Cán bộ tham gia quản lý, điều phối Chương trình 

được tập huấn 
100% 

7 Dữ liệu di sản, hoạt động văn hóa được số hóa 
Hoàn thành cơ sở dữ liệu văn hóa của 

phường theo khả năng nguồn lực 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

STT Nhóm nhiệm vụ Nội dung trọng tâm 

1 
Phát triển con người, gia đình và 

môi trường văn hóa 

Tiếp tục phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa; xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hóa; tuyên 

truyền đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây 

dựng mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu. 

2 
Phát triển thiết chế văn hóa, thể 

thao 

Rà soát toàn bộ nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, 

sân chơi, bãi tập; xác định thứ tự ưu tiên sửa chữa, nâng 

cấp; bổ sung trang thiết bị; khuyến khích xã hội hóa. 

3 Bảo tồn và phát huy di sản 

Rà soát, lập danh mục di tích, địa điểm và giá trị văn hóa; 

hoàn thiện hồ sơ; tu bổ hạng mục xuống cấp; chỉnh trang 

cảnh quan; tuyên truyền giáo dục truyền thống và số hóa 

tư liệu. 

4 
Phát triển văn hóa, văn nghệ, thể 

thao quần chúng 

Duy trì CLB; tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan, giải thể 

thao; phát triển mô hình phù hợp từng nhóm tuổi; nâng tỷ 

lệ người dân tập luyện TDTT. 

5 Thông tin, tuyên truyền và Nâng chất lượng thông tin cơ sở; sử dụng nền tảng số, 



chuyển đổi số mạng xã hội chính thống; số hóa dữ liệu di sản, thiết chế, 

hoạt động văn hóa; hiện đại hóa phương tiện tuyên 

truyền. 

6 
Phát triển văn học, nghệ thuật và 

sản phẩm văn hóa 

Triển khai “Phường âm nhạc Thạch Khôi”; phát hiện 

năng khiếu; xây dựng sản phẩm, ấn phẩm, video, tư liệu 

văn hóa đặc trưng và quảng bá phù hợp. 

7 Phát triển nguồn nhân lực 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, cộng 

tác viên, hạt nhân phong trào; bảo đảm hồ sơ minh chứng 

và năng lực quản lý Chương trình. 

8 Kiểm tra, giám sát, đánh giá 

Rà soát hằng năm mức độ đạt từng tiêu chí; xác định 

khoảng cách, nhiệm vụ khắc phục; kiểm tra tiến độ, kinh 

phí và hiệu quả đầu ra; báo cáo thành phố đúng quy định. 

V. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN VÀ KINH PHÍ 

Danh mục đề xuất được xây dựng trên cơ sở rà soát thực trạng và đối chiếu Bộ 

tiêu chí; ưu tiên nhiệm vụ vượt khả năng cân đối của phường, đồng thời xác định rõ 

vốn Trung ương, thành phố, vốn đối ứng phường và nguồn hợp pháp khác. 

STT Nhiệm vụ/dự án Thời gian Tổng TW TP Phường Khác 

1 
Nâng cấp, hoàn thiện thiết chế 

văn hóa - thể thao cơ sở 
2026-2030 

20400 
 

8000 10000 2400 

2 

Xây dựng, nâng cấp các điểm 

sinh hoạt văn hóa, thể thao cộng 

đồng 

2026-2030 

2600 
0 

1000 1200 400 

3 
Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị 

di tích, di sản văn hóa 
2026-2030 

2000 
 

1000 400 600 

4 
Số hóa di sản, dữ liệu văn hóa và 

xây dựng hạ tầng văn hóa số 
2026-2030 

1000 
 

500 200 300 

5 

Phát triển phong trào văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao quần 

chúng 

2026-2030 
1500 

0 
500 700 300 

6 
Chương trình “Phường âm nhạc 

Thạch Khôi” 
2026-2030 

2000 
0 

1000 500 500 

7 

Xây dựng môi trường văn hóa, 

gia đình văn hóa và cộng đồng 

văn hóa 

2026-2030 

1500 
0 

800 400 300 

8 

Đầu tư, tu bổ, nâng cấp trang 

thiết bị phục vụ tuyên truyền, 

thông tin cơ sở 

2026-2030 

500 
0 

200 200 100 

9 

Xây dựng và quảng bá các sản 

phẩm văn hóa đặc trưng của 

phường 

2026-2030 

1500 
0 

800 400 300 

10 

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm 

công tác văn hóa và hạt nhân 

phong trào 

2026-2030 
1000 

0 
600 200 200 



Tổng nhu cầu kinh phí dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 là 34.000 triệu đồng, gồm 

ngân sách thành phố 14.400 triệu đồng; ngân sách phường đối ứng 14.200 triệu đồng; 

nguồn hợp pháp khác 5.400 triệu đồng.  

VI. PHÂN KỲ THỰC HIỆN VÀ NGUỒN VỐN 

Năm 
Tổng nhu 

cầu 
TW Thành phố 

Phường đối 

ứng 
Nguồn khác 

2026 500  200 200 100 

2027 15000  6200 7000 1800 

2028 10000  3500 4500 2000 

2029 7500  4000 2000 1500 

2030 1000  500 500   

Việc bố trí vốn hằng năm thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao, 

tiến độ chuẩn bị đầu tư và khả năng huy động nguồn lực. Các nhiệm vụ đề nghị Trung 

ương, thành phố hỗ trợ phải bảo đảm có phần vốn đối ứng của phường; không bố trí 

trùng lặp với nguồn vốn khác. 

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Giai 

đoạn 
Trọng tâm 

2025 
Quán triệt Chương trình; rà soát hiện trạng; xác định tiêu chí đã đạt/chưa đạt; chuẩn bị 

danh mục nhiệm vụ, hồ sơ và nhu cầu vốn. 

2026 
Hoàn thiện danh mục; ưu tiên rà soát, nâng cấp thiết chế; khởi động số hóa, bảo tồn di 

sản, phát triển CLB và “Phường âm nhạc Thạch Khôi”; tập huấn cán bộ. 

2027 
Đẩy mạnh đầu tư các công trình, điểm sinh hoạt; triển khai các dự án bảo tồn, số hóa; 

nhân rộng mô hình gia đình và cộng đồng văn hóa. 

2028 
Tăng tốc hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu; nâng chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao; 

mở rộng xã hội hóa và quảng bá sản phẩm văn hóa. 

2029 
Kiểm tra giữa kỳ; tập trung nguồn lực cho tiêu chí chưa đạt; hoàn thiện hồ sơ minh 

chứng và cơ sở dữ liệu. 

2030 
Tổng rà soát, đánh giá kết quả; hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu; tổng kết giai đoạn I và 

xây dựng định hướng giai đoạn 2031-2035. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND phường: chỉ đạo chung; phê duyệt, điều chỉnh danh mục theo thẩm 

quyền; cân đối, huy động nguồn lực; kiểm tra, đánh giá và báo cáo UBND thành phố. 

2. Phòng Văn hóa - Xã hội: là đầu mối tham mưu; theo dõi Bộ tiêu chí; tổng hợp 

số liệu, hồ sơ minh chứng; tham mưu danh mục, dự toán, tiến độ và báo cáo định kỳ. 

3. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công: tổ chức, phối hợp tổ chức hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể thao; quản lý, khai thác thiết chế; hỗ trợ truyền thông và chuyển đổi 

số. 



4. Các trường học: phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống; phát hiện, 

bồi dưỡng năng khiếu; tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và chương trình âm 

nhạc. 

5. Các tổ dân phố, đoàn thể, câu lạc bộ: tuyên truyền, vận động Nhân dân; duy trì 

hoạt động văn hóa cộng đồng; thực hiện quy ước; cung cấp số liệu và hồ sơ minh 

chứng. 

6. Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan: tham mưu bố trí, quản lý, thanh quyết 

toán kinh phí theo quy định; phối hợp xác định vốn đối ứng và nguồn xã hội hóa. 

IX. CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, BÁO CÁO 

Định kỳ hằng quý, 6 tháng, hằng năm và khi có yêu cầu, các bộ phận, đơn vị cập 

nhật kết quả thực hiện, số liệu, khối lượng, kinh phí và hồ sơ minh chứng gửi Phòng 

Văn hóa - Xã hội tổng hợp. Hằng năm tổ chức rà soát lại toàn bộ tiêu chí, xác định tiêu 

chí chưa đạt và đề xuất giải pháp, điều chỉnh danh mục, thứ tự ưu tiên. 

Kế hoạch này là căn cứ để các bộ phận, đơn vị, tổ dân phố triển khai nhiệm vụ; 

trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND 

phường xem xét, giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn. 

 
Nơi nhận: 

- Sở VH,TT&DL (b/c); 

- Thường trực Đảng ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND (b/c); 

- CT các Phó CT UBND Phường; 

- UBMTTQ phường; 

- Trung tâm DVSNC; 

- Các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Quý  
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